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Abstract. Giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra (outcomes based education – OBE) là nguyên lý giáo dục được 

đề xuất vào những năm 1990s ở nước Mỹ. Nguyên lý giáo dục này sau đó thu hút được sự quan tâm, nghiên 

cứu và áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả tích cực của việc 

thực hành OBE trong giáo dục đại học. Trong những năm gần đây, nguyên lý này được nhiều trường đại 

học ở Việt Nam nghiên cứu và triển khai ở nhiều cấp độ khác nhau. Bài báo này tổng hợp kết quả của một 

số nghiên cứu điển hình về OBE trong và ngoài nước, mô tả quá trình triển khai OBE một cách toàn diện 

tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong 05 năm vừa qua và những bài học kinh 

nghiệm đúc kết được trong quá trình trên. 

Keywords. Chuẩn đầu ra, giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra, OBE, Trường ĐHCN Thành phố Hồ Chí Minh . 

1. MỞ ĐẦU 

Đối với bất kì hệ thống giáo dục nào đều có 2 loại kết quả cơ bản. Một là các chỉ số ở cuối quá 

trình giáo dục chẳng hạn như: tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm, thời gian tốt nghiệp trung bình, điểm trung 

bình….Loại kết quả này thường được gọi là đầu ra của quá trình giáo dục. Thứ hai là loại kết quả trừu 

tượng hơn, thể hiện những gì người học có khả năng làm được sau khi kết thúc khóa học. Đây có thể coi là 

kết quả của quá trình giáo dục, là những biến đổi về chất của người học sau khi kết thúc khóa học, thường 

được gọi là chuẩn đầu ra (CĐR). Khi nói đến giáo dục dựa trên chuẩn dầu ra (OBE) người ta thường ngụ ý 

nói đến CĐR của quá trình giáo dục và đây cũng chính là khái niệm được đề cập trong phạm vi bài viết này 

OBE là một quan điểm giáo dục bắt nguồn từ nhiều công trình nghiên cứu trước đó như mục tiêu 

giáo dục (Mager, 1962), giáo dục dựa trên năng lực (Franc, 1978), học tập thành thạo (Block, 1971; Bloom, 

1973) và đánh giá tham chiếu theo tiêu chí (Masters & Evans, 1986).  Spady đã đề xuất lý thuyết OBE trên 

cơ sở tổng hợp và mở rộng tất cả những ý tưởng nêu trên. Ông cho rằng, OBE có thể làm thay đổi mô hình 

giáo dục, vì đối với OBE, việc sinh viên làm được những gì sau khi tốt nghiệp quan trọng hơn nhiều so với 

việc sinh viên học như thế nào và học khi nào (Spady, 1994). Cho đến hiện nay, OBE càng ngày càng thu 

hút được nhiều sự quan tâm và chứng tỏ rằng đây là một mô hình giáo dục mang lại nhiều thành công và 

đúng hướng (Xinfeng Y and Lingxiao Z, 2018). Nhiều nghiên cứu cho thấy tác dụng tích cực khi triển khai 

OBE trong giáo dục đại học. Nhiều tác giả đồng ý rằng khả năng tự đánh giá năng lực và sự tự tin của sinh 

viên đã tăng lên theo thời gian sau khi triển khai OBE (Brody và cộng sự, 2004; Jacobs và cộng sự, 2005, 

Lai và Ramesh, 2006). Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra OBE tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu kiến 

thức, kỹ năng và thái độ liên quan đến môn học (Mohayidin và cộng sự 2008); sinh viên có xu hướng làm 

việc hiệu quả hơn sau khi được hướng dẫn kể từ khi áp dụng OBE (An, 2014). Ngoài ra, OBE rất hữu ích 

trong việc cải thiện kiến thức, kỹ năng và thái độ (Borsotovà cộng sự, 2014). Nếu chương trình đào tạo có 

đội ngũ giảng viên am hiểu về OBE thì sẽ góp phần đáng kể vào việc thực hiện các mục tiêu của chương 

trình và của cơ sở giáo dục (Laguador & Dotong, 2014).  

Có ba cách tiếp cận khác nhau đối với OBE, OBE có thể được xem là một triết lý về giáo dục, một 

hệ thống cấu trúc của chương trình đào tạo hoặc là thực hành trong lớp học. Tuy nhiên nếu muốn có một 

nền OBE thực sự thì cần phải điều chỉnh lại cấu trúc của chương trình đào tạo và tổ chức các hoạt động dạy 

học, kiểm tra đánh giá sinh viên sao cho phù hợp với triết lý về OBE. 

Khái niệm OBE được Spady phát biểu như sau: “OBE tập trung và tổ chức mọi yếu tố trong một 

hệ thống giáo dục một cách có chủ đích xoay quanh những gì cần thiết mà tất cả người học cần đạt được 

khi kết thúc quá trình học tập của mình. Điều này có nghĩa là bắt đầu với một bức tranh rõ ràng về điều 
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quan trọng mà người học có thể làm được khi kết thúc khóa học, sau đó tổ chức chương trình giảng dạy, 

hướng dẫn và đánh giá để đảm bảo rằng việc học này cuối cùng sẽ diễn ra và đạt được kết quả mong muốn 

ban đầu” (Spady, 1994).  

Ý tưởng chính đằng sau khái niệm của Spady là OBE chính là một cách tiếp cận trong đó, việc xây 

dựng chương trình, tổ chức các hoạt động dạy – học và đánh giá sinh viên đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục, 

giảng viên và sinh viên tập trung sự chú ý và nỗ lực của mình vào kết quả học tập mong đợi - CĐR của 

chương trình. 

Ở Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định CĐR của một chương trình đào tạo “là yêu cầu cần 

đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình đào tạo, gồm cả yêu cầu 

tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp” (Bộ GD&ĐT, 

2021). 

Trong những năm gần đây trong nước cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu được công bố liên 

quan đến OBE. Liên quan đến xây dựng và phát triển chương trình theo OBE có các nghiên cứu: “phát triển 

chương trình đào tạo tiếp cận dựa trên chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành 

phố Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Thị Hảo hay “Phát triển chương trình đào tạo đại học theo định 

hướng đáp ứng chuẩn đầu ra: nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí 

Minh” của tác giả Mai Anh Thơ và cộng sự. Các nghiên cứu này hệ thống các nguyên tắc cơ bản của OBE, 

giới thiệu các bước xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo OBE và đánh giá thực tiễn hoạt động 

phát triển chương trình đào tạo tại một cơ sở giáo dục cụ thể. (Hảo, N. T., 2022, Thơ, M. A. và cộng sự, 

2021). Về đo lường và đánh giá CĐR của chương trình đào tạo, có các nghiên cứu như “Phát triển, bảo đảm 

chất lượng CTĐT và đo lường đánh giá CĐR” của nhóm tác giả Đinh Thành Việt và Trần Thị Hà Vân giới 

thiệu tổng quan về các khái niệm, các yêu cầu kiểm định liên quan, chỉ số đánh giá kết quả thực hiện, các 

nguyên tắc và phương pháp đánh giá, phương pháp luận, quy trình đánh giá và minh họa thiết kế đánh giá 

CĐR cho toàn khóa học (Việt, Đ.T. & Vân, T.T.H, 2021). Hoặc “xây dựng hệ thống đo lường mức độ đạt 

chuẩn đầu ra chương trình đào tạo – mô hình áp dụng tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh” của nhóm tác giả Phan Thị Thuy Thủy và cộng sự, trong đó trình bày thực trạng triển khai đo CĐR 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh từ đó đề xuất mô hình 

đo lường tổng quan, quy trình và biểu mẫu hướng dẫn đo lường CĐR phù hợp với các điều kiện thực tế của 

Nhà trường nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của quy chế đào tạo và các bộ tiêu chuẩn 

đánh giá/kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế. 

Bài báo này tiếp cận OBE theo hướng triển khai OBE trong phạm vi một cơ sở giáo dục và các 

kinh nghiệm thực tiễn từ việc triển khai OBE tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC DỰA TRÊN CHUẨN ĐẦU RA 

Nhiều nghiên cứu đồng ý rằng có bốn nguyên tắc cốt lõi của OBE: Tập trung vào CĐR, chương 

trình dạy học được thiết kế ngược, sự tương thích có định hướng và mở rộng cơ hội học tập của người học 

(Spady, 1994), (Ong Chee Bin, 2019). 

2.1.  Tập trung vào chuẩn đầu ra  

 Điều này có nghĩa là mọi thứ giảng viên làm phải tập trung rõ ràng vào những gì họ muốn người 

học cuối cùng có thể thực hiện thành công (Spady, 1994). Vì vậy, khi giảng viên lập kế hoạch và giảng dạy, 

họ nên tập trung vào việc giúp người học phát triển kiến thức, kỹ năng  và mức độ tự chủ và trách nhiệm 

để khi kết thúc khóa học, người học sẽ đạt được những kết quả quan trọng đã được được xác định, chính là 

CĐR của khóa học.  

Mở rộng khái niệm này ra ta sẽ thấy CĐR có thể có nhiều cấp độ khác nhau, CĐR cho một Chương 

trình đào tạo dài hạn, một khóa học ngắn hạn, một học phần hay thậm chí là một bài học. Như vậy có thể 

thấy để tập trung vào CĐR, giảng viên buộc phải chú ý đến mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của quá trình học 

tập của người học ở từng giai đoạn. CĐR phát biểu càng rõ ràng, cụ thể sẽ càng giúp cho giảng viên và 

người học dễ dàng điều chỉnh các hoạt động dạy – học và đánh giá một cách phù hợp. Như vậy có thể nói 

CĐR là yếu tố then chốt, là linh hồn của OBE, CĐR sẽ đóng vai trò quan trọng kéo theo sự thay đổi của 

các yếu tố khác và các nguồn lực của chương trình. 
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Hình 1. Các cấp độ chuẩn đầu ra 

Nguồn: Johnson Ong Chee Bin (2019) 

2.2. Chương trình dạy học được thiết kế ngược 

Nguyên tắc thứ hai của OBE là chương trình dạy học được thiết kế ngược và nguyên tắc này gắn 

bó chặt chẽ với nguyên tắc đầu tiên. Nghĩa là điểm xuất phát cho tất cả các thiết kế chương trình giảng dạy 

chính là một định nghĩa rõ ràng về kết quả học tập quan trọng mà người học phải đạt được khi kết thúc 

chương trình (CĐR của chương trình đào tạo) (Ong Chee Bin, 2019). Tất cả các yếu tố khác sau đó được 

đưa vào chương trình bằng cách truy ngược lại CĐR này và xác định “các yếu tố trong cấu trúc chương 

trình” mà người học phải đạt được để cuối cùng đạt CĐR ở khi kết thúc quá trình. Điều này không có nghĩa 

là thiết kế chương trình giảng dạy là một quá trình tuyến tính đơn giản, mà có nghĩa là tất cả các quyết định 

về lập kế hoạch, các hoạt động dạy – học và đánh giá người học và cả các hoạt động ngoại khóa phải được 

liên kết trực tiếp với các CĐR (Jeasik Cho,2005) (Wong Shiat Lu, 2023). Một bảng hướng dẫn để thiết kế 

chương trình giáo dục đại học theo OBE được mô tả trong nghiên cứu của Killen và Spady (1999) và một 

ví dụ về ứng dụng của OBE được đưa ra trong công bố của Collier (2000).  

Trong phạm vi một học phần, một khóa học ngắn hạn thì việc thiết kế chương trình theo nguyên lý 

này đơn giản hơn nhiều. Xuất phát từ CĐR đã được xác định, người dạy tiếp tục truy ngược lại các hoạt 

động cần thiết cần tổ chức, nguồn học liệu, cơ sở vật chất và cả hoạt động kiểm tra đánh giá nào có thể đảm 

bảo người học tập trung vào những yêu cầu của CĐR và đạt CĐR khi kết thúc khóa học. Từ đó lập kế hoạch 

triển khai các hoạt động đó và đo mức độ đạt CĐR của sinh viên trong suốt quá trình dạy để kịp thời điều 

chỉnh kế hoạch nhằm hướng đến giúp người học đạt CĐR. 

2.3. Sự tương thích có định hướng 

"Sự tương thích có định hướng là một cách thiết kế dạy học mà trong đó những gì người học được 

học và những kết quả học tập mong đợi được xác định rõ trước khi diễn ra quá trình dạy học. Các hoạt động 

dạy học sau đó được thiết kế để thu hút người học vào các hoạt động học tập nhằm tối ưu hóa cơ hội đạt 

được những kết quả mong đợi đó, và hoạt động đánh giá người học được thiết kế nhằm cho phép đánh giá 

rõ ràng về mức độ đạt được của những kết quả học tập mong đợi đó" (Biggs, 2014) (Hazel, 2022). 

Sự tương thích xuất hiện khi các hoạt động học tập mà giảng viên yêu cầu sinh viên tham gia giúp 

sinh viên phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ mong đợi của khóa học và được đo lường bằng các công 

cụ đánh giá phù hợp. Sự tương thích có định hướng phát huy tác động mạnh mẽ của việc đánh giá đối với 

trải nghiệm học tập của người người học khi các hoạt động và công cụ đánh giá phù hợp với CĐR thì người 

học có nhiều khả năng và cơ hội đạt được CĐR mong muốn. 
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2.4.  Mở rộng cơ hội học tập của người học 

Nguyên tắc về mở rộng cơ hội học tập của người học được hiểu là đối với những người học không 

đạt được CĐR trong lần thử đầu tiên phải được cung cấp thêm cơ hội để học và thể hiện thành tích học tập 

của mình (Ong Chee Bin, 2019). Tất nhiên, giảng viên cần phải tuân thủ các quy định của nhà trường và 

các cơ quan quản lý nhưng giảng viên cũng cần xem xét đến các nhu cầu của người học. Nếu giảng viên 

hoặc cơ sở giáo dục chỉ cho phép tất cả người học học tập và đánh giá theo cách mà giảng viên hay nhà 

trường yêu cầu thì nghĩa là nguyên tắc mở rộng cơ hội học tập của người học không được thực thi. Thực 

tế, nguyên tắc này đòi hỏi giảng viên thực hiện một cách tiếp cận rất linh hoạt để đánh giá người học. 

Cơ sở lý luận của nguyên tắc này xuất phát từ niềm tin “tất cả người học đều có thể học và thành 

công, nhưng không phải trong cùng một ngày, theo cùng một cách.” (Spady, 1994). Do đó, giảng viên cần 

mở rộng cơ hội để mỗi người học có thể tìm thấy môi trường, điều kiện hỗ trợ hiệu quả cho việc đạt được 

CĐR. Nguyên tắc này không chỉ giới hạn trong phạm vi tổ chức dạy – học và đánh giá người học, mà khi 

mở rộng ra cho chương trình đào tạo thì nó còn bao hàm cả việc người học có cơ hội lựa chọn các khóa học 

tương đương, lựa chọn thời điểm học, giảng viên và các nguồn lực khác để giúp họ đạt CĐR một cách tốt 

nhất. 

3. KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI GIÁO DỤC DỰA TRÊN CHUẨN ĐẦU RA TẠI TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3.1. Bối cảnh của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm bắt đầu triển 

khai OBE 

OBE được bắt đầu triển khai tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 

2018. Tại thời điểm đó toàn trường có 19 đơn vị đào tạo với 47 chương trình đào tạo Đại học và gần 30.000 

sinh viên. Năm 2016 sau khi đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục, Nhà trường đã xây 

dựng kế hoạch kiểm định/đánh giá chất lượng cho tất cả các chương trình đào tạo đủ điều kiện đánh giá của 

nhà trường với mục tiêu đến năm 2023, 100% các chương trình đào tạo đại học đều được kiểm định và 80% 

các chương trình được kiểm định đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng. 

Năm 2018, Nhà trường đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo cho 04 chương trình đầu tiên 

theo tiêu chuẩn AUN – QA. Cả 04 chương đào tạo của nhà trường đều đáp ứng các yêu cầu của AUN – QA 

và được cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên một trong các khuyến nghị được đoàn đánh 

giá nhấn mạnh là Nhà trường nên tiếp cận và triển khai OBE như là một giải pháp nâng cao chất lượng đào 

Hình 3: Sự tương thích có định hướng 
Nguồn: Johnson Ong Chee Bin (2019) 
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tạo. Tại thời điểm đó, 04 chương trình đào tạo tiếp theo đã đăng kí đánh giá với AUN – QA theo đúng kế 

hoạch và dự kiến sẽ đánh giá chính thức vào tháng 09/2019.  

Trong bối cảnh trên, với cam kết mạnh mẽ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu đối với công tác bảo đảm 

chất lượng, Nhà trường đã cử cán bộ, giảng viên tham dự các khóa tập huấn OBE do AUN – QA tổ chức 

và bắt đầu nghiên cứu triển khai OBE trong tại Trường. 

3.2. Thực hành OBE tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

3.2.1. Rà soát và cập nhật chương trình đào tạo tập trung vào chuẩn đầu ra 

Việc thực hành OBE ở Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ khâu rà 

soát và cập nhật chương trình đào tạo, cụ thể là ở khâu rà soát hệ thống chuẩn đẩu ra từ CĐR chương trình 

đào tạo và chuẩn đầu ra các học phần có trong chương trình đào tạo. 

Khi triển khai rà soát và cập nhật, các đơn vị đào tạo được hướng dẫn xem xét hai vấn đề liên quan 

đến chuẩn đầu ra. Thứ nhất, cần rà soát nội dung phát biểu chuẩn đầu ra xem đã phù hợp với thang đo 

Bloom chưa và đã đáp ứng nguyên tắc SMART (cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có giới 

hạn thời gian). Nếu phát hiện những chỗ chưa phù hợp thì điều chỉnh lại. Thứ hai là rà soát tính phù hợp 

giữa chuẩn đầu ra chương trình với tầm nhìn, sứ mạng đặc tính sinh viên tốt nghiệp của Nhà trường và yêu 

cầu của các bên liên quan, rà soát sự phù hợp của chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra của chương trình 

đào tạo. 

Thực tế tại Trường, kể từ năm 2016 các CTĐT đều đã rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra cho phù 

hợp với thang đo Bloom. Tuy nhiên hầu hết các đơn vị đào tạo chỉ chú ý đến miền nhận thức trong thang 

đo Bloom. Do đó các CĐR về kỹ năng và mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm của sinh viên sử dụng các 

động từ chưa phù hợp, thậm chí còn nhiều trường CĐR chưa đo được và chưa phù hợp, hay có quá nhiều 

động từ ở các mức độ khác nhau trong một CĐR. Nhiều giảng viên còn lúng túng trong việc xây dựng CĐR 

cho học phần mình phụ trách. 

3.2.2. Thiết kế chương trình đào tạo và chương trình học phần theo cách thiết kế ngược 

Sau khi rà soát chuẩn đầu ra, các đơn vị đào tạo được hướng dẫn để thiết kế lại CTĐT theo hướng 

thiết kế ngược, nghĩa là xác định đối với một CĐR cụ thể của CTĐT thì các học phần nào có thể dùng để 

đánh giá mức độ đạt CĐR của sinh viên, các học phần nào có thể hỗ trợ để giúp sinh viên đạt CĐR ấy ở 

cuối quá trình đào tạo. Hay nói cách khác là xây dựng bản mapping của các học phần vào các CĐR của 

chương trình. Các học phần của CTĐT sau đó được sắp xếp lại để đảm bảo tính logic và có thể hỗ trợ sinh 

viên đạt CĐR một cách tốt nhất. Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động bổ trợ khác nhằm giúp 

sinh viên đạt CĐR của CTĐT cũng được xem xét và tính đến. 

Đối với cấp độ học phần thì sau khi xây dựng CĐR học phần, giảng viên được hướng dẫn thiết kế 

các hoạt động kiểm tra, đánh giá sinh viên sao cho có thể đo lường được mức độ đạt CĐR của học phần khi 

kết thúc môn học. Từ đó, các hoạt động dạy học cần được thiết kế phù hợp nhằm giúp sinh viên thể hiện 

tốt nhất trong các hoạt động kiểm tra đánh giá. 

Từ phản hồi của các đơn vị đào tạo và giảng viên thì giảng viên gặp khó khăn trong việc tổ chức 

kiểm tra đánh giá các kỹ năng mềm và mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm của sinh viên cũng như đánh giá 

các mức độ nhận thức cao trong thang đo Bloom. Đối với các đơn vị đào tạo thì khó khăn lớn nhất trong 

quá trình thiết kế ngược chương trình đào tạo là việc đảm bảo sự cân đối trong bảng mapping giữa CĐR 

CTĐT và các học phần trong chương trình. 

3.2.3. Quản lý và giám sát sự tương thích có định hướng trong phạm vi chương trình và phạm vi học 

phần 

Việc quản lý và giám sát sự tương thích có định hướng được giao cho đơn vị đào tạo thông qua 

việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát để thi giữa kỳ, cuối kỳ và báo cáo môn học sau khi kết thúc học 

kỳ.  

Ở đầu mỗi học kỳ, các giảng viên dạy cùng một học phần họp để thảo luận và thống nhất kế hoạch 

kiểm tra cho học phần bao gồm: thời điểm, nội dung, hình thức kiểm tra và công cụ dùng để đánh giá kết 

quả của sinh viên. Tất cả các thông tin trên đều tương thích với CĐR học phần và giúp đánh giá được mức 

độ đạt CĐR. Giảng viên phụ trách lớp học phần được giao nhiệm vụ tổ chức các bài kiểm tra, đánh giá 

thường xuyên theo đúng kế hoạch đã đề ra và thu thập các minh chứng cần thiết. Đối với bài kiểm tra giữa 

kỳ và cuối kỳ, Trưởng Bộ môn được giao nhiệm vụ phê duyệt đề thi, khi phê duyệt Trưởng Bộ môn sẽ kiểm 

tra để đảm bảo đề thi phù hợp với kế hoạch đã xây dựng và tương thích với CĐR.  
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Sau khi kết thúc học kỳ, giảng viên có trách nhiệm làm báo cáo môn học, trong đó có đánh giá mức 

độ đạt CĐR của sinh viên dựa trên kết quả kiểm tra đánh giá trong học kỳ. Báo cáo môn học được gửi cho 

Trưởng Bộ môn để tổng hợp nhắm đánh giá chung cho mỗi học phần và làm cơ sở để đánh giá mức độ đạt 

CĐR CTĐT khi sinh viên tốt nghiệp. Báo cáo môn học cũng là cơ sở để Bộ môn tiến hành các cải tiến, 

nâng cao chất lượng ở cấp độ học phần. Trong báo cáo môn học thể hiện các nội dung chính sau: Thông tin 

chung bao gồm: tên đơn vị đào tạo tên môn học, mã môn học, tên giảng viên phụ trách, các lớp do giảng 

viên phụ trách, số lượng sinh viên mỗi lớp; phần triển khai hoạt động dạy học mô tả các hoạt động dạy học 

được tổ chức trong quá trình triển khai; phần kết quả đánh giá chuẩn đầu ra môn học bao gồm chi tiết các 

hoạt động đánh giá từng chuẩn đầu ra, cách thu thập dữ liệu để đo chuẩn đầu ra và thống kê tỷ lệ đạt của 

từng chuẩn đầu ra môn học và cuối cùng là phần đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất các cải tiến. 

3.2.4. Tạo môi trường học tập và các dịch vụ hỗ trợ học tập cho người học 

Song song với việc rà soát chương trình đào tạo, triển khai các hoạt động học tập và kiểm tra đánh 

giá tương thích với CĐR của học phần và của CTĐT, môi trường học tập và các dịch vụ hỗ trợ học tập cũng 

được quan tâm mở rộng ở Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.  

Hệ thống học tập LMS (lms.iuh.edu.vn) được triển khai một cách đồng bộ song song với việc học 

tập trực tiếp trên lớp. Trên nền tảng học tập trực tuyến, giảng viên đưa các tài liệu, thông tin cần thiết, các 

bài giảng, bài tập hoặc các nhiệm vụ học tập để bổ trợ, hỗ trợ sinh viên trong việc đạt CĐR. 

Nhờ hệ thống LMS, giảng viên có thể triển khai nhiều hoạt động học tập phong phú nhằm giúp 

sinh viên rèn luyện và đạt các CĐR mong đợi. 

3.3. Các bước triển khai OBE tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

3.2.1. Đào tạo đội ngũ 

Công tác đào tạo đội ngũ được xác định là công tác then chốt để đảm bảo triển khai OBE một cách 

bền vững và thành công. Nhà trường cử 03 cán bộ (01 cán bộ ở Phòng Đào tạo, 02 cán bộ ở Phòng Khảo 

thí và Đảm bảo chất lượng) tham gia khóa tập huấn về OBE do AUN – QA tổ chức. Các cán bộ sau khi 

được cử đi học sẽ làm một buổi báo cáo, chia sẻ những kết quả học được cho tất cả các trưởng đơn vị trong 

Nhà trường. Hoạt động này giúp cho các trưởng đơn vị bước đầu nhận thức được những ưu thế của OBE 

nếu được triển khai ở cấp độ chương trình đào tạo và cấp độ môn học. 

Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghiên cứu tập huấn OBE 

cho các đơn vị đào tạo trong trường. Chương trình tập huấn OBE được thiết kế lại để phù hợp với bối cảnh 

Nhà trường và phù hợp với hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong đang được vận hành. Để hoàn thành 

khóa tập huấn, giảng viên cần tham gia đầy đủ 4 buổi và hoàn thành các bài tập theo yêu cầu. Nội dung tập 

huấn tập trung vào 2 lĩnh vực: OBE ở cấp độ chương trình đào tạo và OBE ở cấp độ môn học. 

Khi triển khai hoạt động này, các chủ nhiệm bộ môn và giảng viên cốt cán được tập huấn trước, 

sau đó mở rộng cho toàn bộ giảng viên trong đơn vị. Sau các đợt tập huấn đầu, các giảng viên cốt cán, chủ 

nhiệm bộ môn và lãnh đạo đơn vị sẽ lan tỏa nguyên lý OBE trong đơn vị mình trước khi Nhà trường triển 

khai một cách chính thức. Trong các buổi tập huấn đều có sự chủ trì của đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo 

các đơn vị đào tạo, việc làm này giúp các giảng viên tham dự tập huấn ý thức được tính quan trọng của 

khóa tập huấn. 

3.2.2. Triển khai thí điểm 

Năm học 2018-2019, Nhà trường bắt đầu triển khai OBE thí điểm ở 04 chương trình đào tạo có kế 

hoạch đánh giá chất lượng trong năm 2019 theo tiêu chuẩn AUN – QA. Để đảm bảo triển khai OBE thành 

công ở 04 đơn vị thí điểm, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cử các cán bộ đã được đào tạo về OBE 

hỗ trợ, tư vấn, đồng hành cùng các đơn vị để cùng xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 

triển khai. Đồng thời các cán bộ tư vấn có nhiệm vụ ghi nhận các thực hành tốt nhất để nhân rộng. Các vấn 

đề vướng mắc về mặt cơ chế, chính sách hoặc các quy định sẽ được báo cáo Ban Giám hiệu để tìm cách 

tháo gỡ. Kinh phí cho hoạt động triển khai thí điểm OBE ở các đơn vị được trích từ kinh phí bảo đảm chất 

lượng của đơn vị. 

Các chương trình được lựa chọn triển khai thí điểm là các chương trình đang chuẩn bị để đánh giá 

chất lượng theo tiêu chuẩn AUN – QA. Triển khai OBE sẽ là một điểm mạnh của chương trình, do đó lãnh 

đạo đơn vị và giảng viên có động lực để thực hành OBE trong chương trình đào tạo. Ngoài ra, việc cử người 

am hiểu về OBE hỗ trợ và cùng thảo luận tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nếu có đã giúp cho các đơn vị 

yên tâm và tự tin hơn trong việc triển khai OBE ở đơn vị mình. 
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Trong giai đoạn triển khai thí điểm lần đầu tiên, mức độ thực hành OBE cũng được xác định ở mức 

độ xây dựng chương trình đào tạo và ở một số môn học nòng cốt. Các giảng viên tham gia thực hành OBE 

cũng được lựa chọn là các giảng viên nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình và có tinh thần đổi mới sáng tạo. 

Năm học 2019-2020, Nhà trường tiếp tục mở rộng phạm vi thí điểm lên thành 8 chương trình đào 

tạo, bao gồm 4 chương trình đào tạo đã được triển khai ở năm học 2018-2019 và thêm 4 chương trình đào 

tạo đăng kí kiểm định theo tiêu chuẩn AUN – QA năm 2021. Trong năm học này, 04 chương trình đào tạo 

mới tham gia triển khai thí điểm OBE sẽ tiếp tục được tư vấn hỗ trợ từ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng. Trong chu kỳ này việc thực hành OBE được triển khai đồng bộ ở tất cả các môn học của chương 

trình đào tạo và dữ liệu để đo CĐR của chương trình được thu thập và phân tích 1 cách đầu đủ. 

3.2.3. Hoàn thiện các văn bản quản lý 

Sau hai năm thí điểm ở 08 chương trình đào tạo, căn cứ vào các vấn đề thực tiễn diễn ra trong quá 

trình triển khai, Nhà trường hoàn thiện và ban hành các văn bản quản lý để tạo hành lang pháp lý cho việc 

triển khai OBE đồng bộ trong toàn Trường. Các văn bản quản lý không phải ở dạng yêu cầu hay bắt buộc 

các đơn vị phải triển khai OBE hoặc quy định về cách thức triển khai OBE mà thường ở dạng các hướng 

dẫn giúp cho các đơn vị không bị lúng túng trong quá trình thực hiện. 

Bên cạnh việc ban hành các văn bản quản lý, trong giai đoạn này Nhà trường tăng cường tổ chức 

các khóa tập huấn cho tất cả các giảng viên của các đơn vị, tổ chức các buổi báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm 

từ các cá nhân, đơn vị có thực hành tốt để học hỏi lẫn nhau. Các đơn vị đã được triển khai thí điểm sẽ đóng 

vai trò là hạt nhân tích cực trong thực hành OBE và sẵn sàng lan tỏa chia sẻ các kinh nghiệm của mình cho 

các đơn vị khác. 

3.2.4. Triển khai đồng bộ 

Đến năm học 2020-2021, Nhà trường triển khai OBE một cách đồng bộ ở tất cả các chương trình 

đạo tạo ở cả cấp độ chương trình đào tạo lẫn cấp độ môn học. Các giảng viên được yêu cầu thực hành OBE 

trong phạm vi môn học của mình và làm báo cáo môn học cuối mỗi học kỳ. Tổ xây dựng chương trình của 

các chương trình đào tạo cần xây dựng kế hoạch đánh giá CĐR của chương trình, thu thập, tổng hợp và 

phân tích dữ liệu từ các báo cáo môn học của giảng viên để đánh giá mức độ đạt CĐR chương trình đào tạo 

của sinh viên tại thời điểm sinh viên tốt nghiệp, từ đó đề xuất các điểm cần cải thiện để nâng cao chất lượng 

đào tạo. 

Trong quá trình triển khai đồng bộ, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị được giao 

trách nhiệm tổ chức và quản lý. Các vấn đề vướng mắc nếu có phát sinh, các đơn vị đào tạo phản ánh với 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng để tìm cách giải quyết. 

Trong giai đoạn này các hoạt động hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt được tiếp tục tổ 

chức cả ở cấp độ nhà trường và ở cấp độ các đơn vị đào tạo. Hoạt động này lôi cuốn sự tham gia của các 

giảng viên quan tâm và giúp giải quyết các khó khăn mà giảng viên gặp phải trong quá trình triển khai 

OBE. Công tác hướng dẫn, tư vấn và tập huấn tiếp tục được duy trì nếu các đơn vị đào tạo có nhu cầu. 

3.4. Kết quả triển khai OBE tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

Để đánh giá kết quả triển khai OBE tại Trường Đại học Công nghiệp Hồ Chí Minh, một bảng hỏi 

gồm 18 câu hỏi khảo sát được tiến hành để nghiên cứu định lượng. Trong đó có 4 câu liên quan đến các 

thông tin chung của người được khảo sát ví dụ như đã tham gia các lớp tập huấn về OBE hay chưa, đơn vị 

đào tạo mà họ đang công tác, số năm kinh nghiệm và hiểu biết về OBE, các câu hỏi khác được trình bày ở 

mục 3.4.1 trong bài báo này. 

Đối tượng khảo sát bằng bảng câu hỏi là những giảng viên thuộc Trường Đại học Công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Hair và các cộng sự (Hair J.F. et al 2010), để kết quả nghiên cứu đảm bảo 

tính chính xác thì số mẫu tối thiểu phải gấp 5 lần số lượng biến quan sát. Theo đó, nghiên cứu này cần có 

số mẫu tối thiểu là 5*18 = 90 mẫu. Dựa vào kích cỡ mẫu tiêu chuẩn và điều kiện đủ cho việc phân tích dữ 

liệu trên phần mềm thống kê để đảm bảo tính tin cậy, đề tài đã thực hiện trên một quy mô mẫu là 250. Để 

đáp ứng mục tiêu nghiên cứu của đề tài, Phương pháp chọn mẫu thuận tiện để thực hiện khảo sát thông qua 

đường link google form gửi đến tất cả các đơn vị đào tạo trong trường. Khi số lượng phản hồi đạt 400 lược, 

đường link được đóng lại. Tuy nhiên những lược phản hồi thu về trong đó giảng viên cho rằng mình chưa 

biết đến OBE và chưa từng triển khai OBE trong quá trình giảng dạy được loại bỏ, số phản hồi còn lại sau 

khi loại bỏ vòng 1 là 384 phiếu. Sau đó, dữ liệu được làm sạch một lần nữa bằng cách loại các phản hồi chỉ 
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chọn 1 đáp án, các phản hồi bỏ trống câu trả lời và các phản hồi chọn các câu trả lời mâu thuẫn nhau. Cuối 

cùng khi đưa vào phân tích còn lại 253. 

3.4.1. Đối tượng nghiên cứu và nội dung bảng hỏi 

 Đối tượng nghiên cứu trong khảo sát này là giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố 

Hồ Chí Minh.Vì lấy mẫu thuận tiện nên bảng hỏi được tạo trên google form và gửi đường dẫn công khai 

đến tất cả các đơn vị. Kết quả thống kê cho thấy giảng viên của 14 đơn vị đào tạo thuộc Trường tham gia 

trả lời. Thống kê cụ thể về đối tượng khảo sát được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Thống kê đối tượng tham gia trả lời khảo sát 

STT Đơn vị Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Khoa Công nghệ Cơ khí 22 8.7 

2 Khoa Công nghệ Thông tin 16 6.3 

3 Khoa Công nghệ Điện tử 11 4.3 

4 Khoa Công nghệ Điện 20 7.9 

5 Khoa Công nghệ Động lực 5 2.0 

6 Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh 9 3.6 

7 Khoa Công nghệ Hóa học 17 6.7 

8 Khoa Ngoại ngữ 27 10.7 

9 Khoa Quản trị Kinh Doanh 38 15.0 

10 Khoa Thương mại Du lịch 12 4.7 

11 Khoa Luật 9 3.6 

12 Viện Tài chính - Kế toán 26 10.3 

13 Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm 23 9.1 

14 Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi 

trường 

18 7.1 

Tổng cộng 253 100 

Bảng 1 cho thấy đối tượng tham gia khảo sát phân bố trong nhiều đơn vị thuộc trường cho thấy 

nghiên cứu này thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị và kết quả thu về có thể phản ánh kết quả và hiệu quả 

triển khai OBE tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ở cấp độ nhà trường. 

Bảng hỏi khảo sát gồm 14 biến quan sát xoay quanh các yếu tố (1) nhận thức về OBE; (2) sự chuẩn 

bị cho OBE; (3) quá trình triển khai OBE và (4) đánh giá kết quả được thể hiện như trong bảng 3.2 dưới 

đây 

Bảng 3.2. Nội dung khảo sát 

STT Nội dung hỏi Số phản hồi 

1 Thầy (cô) hiểu biết rõ về khái niệm OBE 253 
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2 Thầy (cô) đánh giá việc triển khai OBE trong trường đại học là quan trọng  253 

3 Thầy cô cho rằng nên duy trì việc triển khai OBE trong phạm vi toàn trường 253 

4 Trường đã cung cấp đủ tài liệu và hướng dẫn về OBE cho Thầy (cô) 253 

5 Thầy (cô) được hỗ trợ từ nhà trường hoặc khoa trong việc triển khai OBE 253 

6 Thầy (cô) sẵn sàng trong việc triển khai OBE ở cấp độ môn học. 253 

7 Đơn vị của thầy cô rất quyết liệt trong việc triển khai OBE 253 

8 Thầy (cô) có tham gia vào việc xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) cho môn học mình 

giảng dạy 

253 

9 Thầy (cô) đã sử dụng các phương pháp giảng dạy và đánh giá dựa trên CĐR 253 

10 Thầy (cô) cho rằng thực hiện OBE trong giảng dạy là hoàn toàn khả thi 253 

11 Sinh viên rất hứng thú khi triển khai OBE 253 

12  Thầy (cô) đồng ý rằng sinh viên có tiến bộ rõ rệt khi áp dụng OBE 253 

13 Thầy (cô) cảm thấy hài lòng với việc áp dụng OBE trong giảng dạy 253 

14 Thầy (cô) có ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện quá trình triển khai OBE? 165 

3.4.2. Phân tích kết quả khảo sát 

Các câu hỏi từ 1 đến 13 được thiết kế theo thang đo Likert bao gồm 05 mức độ trả lời từ mức 1 là 

hoàn toàn không đồng ý đến mức 5 là hoàn toàn đồng ý. Câu hỏi 14 là câu hỏi mở để thu thập các đóng góp 

của giảng viên.  Kết quả khảo sát được thể hiện trong bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Thống kê kết quả khảo sát 

STT 

 

Nội dung hỏi Tần suất lựa chọn  Trung 

bình 
1 2 3 4 5 

1 Thầy (cô) hiểu biết rõ về khái niệm OBE 0 4 5,5 58,5 32 4,19 

2 Thầy (cô) đánh giá việc triển khai OBE trong trường đại học là 

quan trọng  

0,8 0,8 4,7 54,5 39,1 4.30 

3 Thầy cô cho rằng nên duy trì việc triển khai OBE trong phạm 

vi toàn trường 

0,4 0,4 5,9 54,2 39,1 4.31 

4 Trường đã cung cấp đủ tài liệu và hướng dẫn về OBE cho Thầy 

(cô) 

1,2 0 6,3 53,8 38,7 4.29 

5 Thầy (cô) được hỗ trợ từ nhà trường hoặc khoa trong việc triển 

khai OBE 

0,8 2,4 11,9 61,3 23,7 4.05 

6 Thầy (cô) sẵn sàng trong việc triển khai OBE ở cấp độ môn học. 0,4 2 12,6 61,3 23,7 4.06 

7 Đơn vị của thầy cô rất quyết liệt trong việc triển khai OBE 0,8 2,4 9,9 57,7 29,2 4.12 

8 Thầy (cô) có tham gia vào việc xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) 

cho môn học mình giảng dạy 

0,4 0,4 8,7 62,5 28,1 4.17 
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9 Thầy (cô) đã sử dụng các phương pháp giảng dạy và đánh giá 

dựa trên CĐR 

2 2,8 3,2 59,3 32,8 4.18 

10 Thầy (cô) cho rằng thực hiện OBE trong giảng dạy là hoàn toàn 

khả thi 

1,2 1,2 5,1 59,7 32,8 4.22 

11 Sinh viên rất hứng thú khi triển khai OBE 2,4 0,8 3,6 47,4 45,8 4.34 

12  Thầy (cô) đồng ý rằng sinh viên có tiến bộ rõ rệt khi áp dụng 

OBE 

2,0 2,0 3,6 56,5 36 4.23 

13 Thầy (cô) cảm thấy hài lòng với việc áp dụng OBE trong giảng 

dạy 

2,0 3,2 4,3 53 37,7 4.21 

Bảng 3.3 cho thấy tất cả các câu hỏi đều có giá trị trung bình nằm trong khoảng 4,05 đến 4,34 có 

nghĩa là giảng viên phản hồi tích cực đối với việc triển khai OBE trong phạm vi Trường Đại học Công 

nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ở cả 4 yếu tố: (1) nhận thức về OBE (4,19 đến 4,31); (2) sự chuẩn bị cho 

OBE (4,05 đến 4,29); (3) quá trình triển khai OBE (4,12 đến 4,34)  và (4) đánh giá kết quả (4,21 và 4,23). 

Đặt biệt đối với nhận định “sinh viên có tiến bộ rõ rệt khi áp dụng OBE” có đến 92,5% phản hồi 

đồng ý và hoàn toàn đồng ý. Điều này cho thấy việc triển khai OBE ở Trường Đại học Công nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả rõ rệt đối với việc cải thiện kết quả học tập của sinh viên. 

Đối với nhận định “Thầy (cô) cảm thấy hài lòng với việc áp dụng OBE trong giảng dạy” có đến 

90,7% phản hồi đồng ý và hoàn toàn đồng ý. Điều này chứng tỏ quá trình triển khai và hiệu quả của việc 

triển khai OBE đã đáp ứng rất tốt đối với sự mong đợi của giảng viên. Đây là một mô hình có thể triển khai 

bền vững trong các Trường đại học. 

3.5. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai OBE tại trường Đại học Công nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Qua 5 năm triển khai OBE tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, một số bài 

học kinh nghiệm được rút ra có thể tổng kết lại như sau: 

Một là, cần thay đổi nhận thức của giảng viên đối với thực hành OBE. Khi mới triển khai, đa phần 

giảng viên cho rằng triển khai OBE nghĩa là sẽ thêm trách nhiệm cho giảng viên, thêm áp lực công việc và 

giảng viên phải làm thêm nhiều hơn để hoàn thành công việc. Từ đó tâm lý chung của giảng viên là tìm 

cách né tránh hoặc từ chối tham gia. Do đó, cần làm cho giảng viên hiểu rằng triển khai OBE không phải 

là thêm việc mà là thay đổi phương cách làm việc. Tất nhiên trong giai đoạn đầu của sự thay đổi, giảng viên 

sẽ gặp một số khó khăn do chưa hiểu hoặc chưa quen với cách làm việc mới. Tuy nhiên khi đã quen, thì 

OBE cũng như bất kì thực hành giáo dục nào khác, khối lượng công việc của giảng viên cũng không nhiều 

hơn, thậm chí giảng viên còn có thể làm việc một cách nhẹ nhàng hơn và sẽ có cơ sở để cải tiến chất lượng 

giảng dạy.  

Hai là, nên đồng hành, hỗ trợ và tư vấn cho giảng viên trong giai đoạn đầu triển khai OBE thay vì 

chỉ đạo và yêu cầu giảng viên thực thi bằng các quy định. Trong giai đoạn đầu triển khai OBE sẽ có nhiều 

lúng túng, những khó khăn vướng mắc có thể xuất hiện do các quy định hiện hành hoặc do cách thức vận 

hành cũ chưa tương thích hoặc có nhiều giới hạn đối với thực hành OBE. Nếu ban hành các quy định và 

yêu cầu giảng viên thực thi có thể dẫn đến nhiều mâu thuẫn, bất hợp lý giữa những quy định, quy chế cũ 

với những quy định mới, gây khó khăn cho giảng viên. Việc đồng hành, hỗ trợ và tư vấn cho giảng viên 

cách thức triển khai OBE sẽ giúp giảng viên yên tâm, tự tin thay đổi phương cách làm việc. Những thực 

hành tốt được ghi nhận, chia sẻ nhân rộng sẽ có tác động thay đổi nhận thức của giảng viên và thu hút các 

giảng viên khác cùng tham gia.  

Ba là khâu giám sát, kiểm tra cần được tiến hành thường xuyên. Trong quá trình triển khai OBE, 

mặc dù nhận được sự quan tâm của lãnh đạo và sự đồng thuận của giảng viên, nhưng vẫn có một số ít 

trường hợp, giảng viên vẫn thực hiện một cách hình thức, qua loa. Ngoài ra, cũng có một số giảng viên vì 
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chưa am hiểu một cách sâu sắc nguyên lý OBE nên khi thực hành OBE sẽ chưa đồng bộ với các giảng viên 

khác. Việc giám sát, kiểm tra một mặt có tác dụng nhắc nhở giảng viên thực hành OBE một cách nghiêm 

túc, mặt khác giúp phát hiện những trường hợp giảng viên hiểu sai và triển khai chưa tương thích với nguyên 

lý OBE.  

4. KẾT LUẬN 

Hệ sinh thái giáo dục đại học hiện nay đòi hỏi các chương trình đào tạo phải đáp ứng tốt yêu cầu 

ngày càng cao của các bên liên quan. Đồng thời tự chủ đại học yêu cầu các trường đại học phải có trách 

nhiệm giải trình với xã hội, với các bên liên quan và phải cam kết về chất lượng đào tạo. Triển  khai OBE 

trong giáo dục đại học là một giải pháp cho vấn đề trên vì OBE tập trung tổ chức các nguồn lực và hoạt 

động xoay quanh các kết quả học tập mong đợi, giám sát quá trình học tập của sinh viên sao cho khi tốt 

nghiệp, sinh viên đạt được các CĐR đã xác định đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. Bốn nguyên lý của 

OBE bao gồm: Tập trung vào CĐR; chương trình được thiết kế ngược (xuất phát từ CĐR, thiết kế các công 

cụ đánh giá tương thích, lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học phù hợp); đảm bảo tương thích có định 

hướng giữa CĐR, hoạt động dạy – học và hoạt động kiểm tra, đánh giá sinh viên và mở rộng cơ hội học tập 

cho người học. 

Các nghiên cứu lý luận và thực tiễn từ các trường đại học trong và ngoài nước cho thấy triển khai 

OBE ở các trường đại học là khả thi và mang lại hiệu quả tích cực. Tùy theo đặc thù và mục tiêu của từng 

trường đại học mà OBE có thể được triển khai ở ba cấp độ: OBE ở mức độ nguyên lý giáo dục, OBE trong 

xây dựng cấu trúc của chương trình đào tạo và OBE ở mức độ môn học. Tuy nhiên để có một nền OBE 

thực thụ thì cần điều chỉnh cấu trúc của chương trình đào tạo và thực hành OBE ở cấp độ môn học đáp ứng 

các nguyên lý OBE. 

Kinh nghiệm từ 05 năm triển khai OBE một cách toàn diện tại Trường Đại học Công nghiệp Thành 

phố Hồ chính minh cho thấy để việc triển khai OBE thành công và bền vững cần làm thay đổi nhận thức 

của giảng viên về việc thực hành OBE; đồng hành, tư vấn và hỗ trợ giảng viên trong giai đoạn đầu của quá 

trình triển khai và chú trọng đến khâu kiểm tra, giám sát khi quá trình thực thi OBE đã được tiến hành đồng 

bộ và đi vào nề nếp. 
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Tóm tắt. Outcomes-based education (OBE) is an educational principle proposed in the 1990s in America. 

This educational principle then attracted attention, research, and implementation in many countries around 

the world. Many studies have demonstrated the positive impact of OBE practice in higher education. In 

recent years, this principle has been studied and implemented by many universities in Vietnam at different 

levels. This article summarizes the results of a number of domestic and foreign OBE important studies, 

describes the OBE implementation process at the Industrial University of Ho Chi Minh City in the past 5 

years, and the lessons learned from that process. 

Từ khóa. Expected learning outcomes, Outcomes-based education, OBE, Industrial University of Ho Chi 

Minh City. 
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